
時間 週一 週二 週三 週四 週五 週六 週日

第一節課

08:20-09:10

第二節課

09:20-10:10

第三節課

10:20-11:10

第四節課

11:20-12:10

第六節課

13:20-14:10

第七節課

14:20-15:10

第八節課

15:20-16:10

第九節課

16:20-17:10

第十一節課

18:00-18:45

第十二節課
18:45-19:30
第十三節課
19:40-20:25
第十四節課

20:20-21:00

備註：

華語文輔導課上課時間如下：

1.【初級班】112年3月至112年6月<自3/6始>
◎週一18:00~20:25 (15次)
3月(4次)：3/6、3/13、3/20、3/27；4月(3次)：4/10、4/17、4/24；5月(5次)：5/1、5/8、5/15、5/22、5/29；6月(3次)：6/5、6/12、6/19。
◎週二18:00~19:30 (15次)
3月(4次)：3/7、3/14、3/21、3/28；4月(3次)：4/11、4/18、4/25；5月(5次)：5/2、5/9、5/16、5/23、5/30；6月(3次)：6/6、6/13、6/20。
2.【進階班】112年3月至112年6月<自3/8始>
◎週三18:00~20:25 (15次)
3月(4次)：3/8、3/15、3/22、3/29；4月(3次)：4/12、4/19、4/26；5月(5次)：5/3、5/10、5/17、5/24、5/31；6月(3次)：6/7、6/14、6/21。

午休時間

進階華語會話

Đàm thoại tiếng Trung
nâng cao

顏怡安老師

綜313室
中餐烹調理論與實務

Lý thuyết và thực hành nấu ăn
kiểu Trung Quốc
黃家洋老師

綜B108室
一般體育

Thể dục
吳怡樺老師

活B144室

晚餐時間

Giờ ăn tối

華語文輔導課

Tiếng Trung phụ đạo
【初級班】

Lớp cơ bản
顏怡安老師

綜211室
Tổng 211

華語文輔導課

Tiếng Trung phụ đạo
【初級班】
Lớp cơ bản
顏怡安老師

綜211室
Tổng 211

華語文輔導課

Tiếng Trung phụ đạo
【進階班】

Lớp nâng cao
顏怡安老師

綜211室
Tổng 211
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服務管理

Quản lý dịch vụ
吳金龍老師

綜210室

房務管理與實務

Quản lý dịch vụ buồng phòng v
à thực hành
劉怡萍老師

活B222

基礎英文表達(二)

Tiếng anh biểu đạt cơ
bản 2

陳文財老師

綜210室

進階華語

Tiếng Trung
 nâng cao

顏怡安老師

綜313室

宴會與外燴管理

Quản lý Tiệc và Dịch vụ
ăn uống

陳慶麟老師

綜B109室

餐飲管理

Quản lý dịch vụ ăn uống
張馨芸老師

商103室

律動與健康(生命教育)

Hoạt động thể chất và sức khỏe
(Giáo dục cuộc sống)

李建宗老師

綜314室
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